
Ngày học Giờ học Phòng học Ngày bắt đầu 

Thứ 3 18:15-20:15 314.H1

Thứ 5 18:15-20:15 313.H1

Thứ 7 09:20-11:20 605.H1

STT MSSV Họ và tên Lớp Khóa học Trình độ Cấp độ Khoa 
1 1326870 Nguyễn Minh Triết 70CDQ1 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

2 1210670 Nguyễn Thị Tươi 70CDQ1 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

3 1210370 Đỗ Gia Bảo 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

4 1326570 Nguyễn Thùy Linh 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

5 1199170 Nguyễn Thị Trà My 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

6 1326770 Lê Quang Sang 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

7 1300570 Phan Phương Thảo 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

8 6370 Nguyễn Văn Đức Thịnh 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

9 1151870 Bàn Quốc Toản 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

10 1187370 Nguyễn Thị Mai Uyên 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

11 1121970 Ngô Minh Vũ 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

12 1092170 Nguyễn Ngọc Đạt 70CDS A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

13 1092570 Nguyễn Minh Hưởng 70CDS A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

14 1093270 Phạm Đức Pháp 70CDS A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

15 1190970 Nguyễn Ngọc Quyền Linh 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

16 1275070 Vũ Thị Nguyệt Nga 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

17 1308170 Đặng Kiều Oanh 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

18 1130270 Phạm Thu Thảo 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

19 1038170 Mai Anh Thư 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

20 1340770 Lê Thị Thùy Trang 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

21 1275170 Trần Thị Mỹ Uyên 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

22 1130470 Nguyễn Hoàng Việt 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

23 1196970 Nguyễn Minh Đăng 70CD2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

24 1087970 Vũ Thanh Bình 70CD3 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

25 1163970 Đoàn Thanh Hòa 70CD3 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

26 1166970 Nguyễn Quang Tùng 70CD3 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

27 1210470 Vương Đức Hiển 70CDQ1 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

28 1300270 Ngô Mạnh Hùng 70CDQ1 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

29 1300370 Ninh Quang Huy 70CDQ2 A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

30 1292870 Nguyễn Quốc Bảo 70CDS A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường

31 1340570 Lê Thị Trà My 70LGTDT A0-A2 A0 PreS - FI Khoa Cầu đường
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